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Đề 2
I. Trắc nghiệm ( 2 điểm )  Viết ra giấy kiểm tra chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng.
Câu 1 : Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây về gia đình văn hóa?
(0.5 điểm)
A. Mỗi người trong gia đình cần hoàn thành tốt công việc của mình.

B. Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc.

C. Không cần có sự phân công chặt chẽ công việc trong gia đình.

D. Gia đình có hai con ngoan ngoãn, học giỏi, sống đoàn kết với láng giềng.

Câu 2 : Hành vi nào sau đây góp phần xây dựng gia đình văn hóa?  (0.5 điểm)
	A. Tìm cách che giấu tội phạm.
	B. Con giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà.

	C. Mọi người trong gia đình đánh cãi nhau
	C. Con cãi lại ông bà cha mẹ


Câu 3 : Biển hiện nào sau đây nói lên tính tự tin? (0.5 điểm)
A. Người tự tin không cần hợp tác với ai.

B. Người tự tin luôn đánh giá cao bản thân của mình lên.

C. Người tự tin là người biết tự giải quyết lấy công việc của mình.

D. Người tự tin cần phải a dua, dựa dẫm, ba phải cùng với người khác.
Câu 4 : Hành vi nào sau đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống 
của gia đình, dòng họ? (0.5 điểm)
A. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.

B. Gia đình, dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp.

C. Không cần giữ gìn truyền thống, vì đó là những gì lạc hậu.

D. Truyền thống của gia đình chỉ cần biết là đủ, không cần học hỏi và cải tiến.
II. Tự luận ( 8 điểm )

Câu 1 : Thế nào là gia đình văn hóa? (1điểm)

Em cần phải làm gì để góp phần xây dựng gia đình mình trở thành gia đình văn hóa? (2 điểm)
Câu 2 : Em sẽ rèn luyện tính tự tin của bản thân như thế nào ? ( 2 điểm )

Câu 3 :  Bài tập tình huống : Giờ kiểm tra toán, cả lớp đang chăm chú làm bài. Hân làm xong bài, nhìn sang bên trái, thấy đáp số của Hoàng khác đáp số của mình, Hân vội vàng sửa lại bài. Sau đó, Hân quay sang phải, thấy Tuấn làm khác mình, Hân cuống lên định chép. Vừa lúc đó, cô giáo nhắc cả lớp nộp bài.

Em hãy nhận xét hành vi trên của Hân. Nếu em là Hân em sẽ làm như thế nào? (3 điểm)

Chúc các em làm bài đạt kết quả tốt!
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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1.Kiến thức

- Củng cố kiến thức đã học cho học sinh cho học sinh: Xây dựng gia đình văn hóa ; Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; Tự tin.
2.Kĩ năng

- Rèn kĩ năng làm bài cho học sinh. 

3.Thái độ.

- Hình thành ở học sinh thái độ sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực đạo đức 

và xã hội.
II. MA TRẬN ĐỀ

	STT
	NỘI DUNG
	CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM

	
	
	BIẾT
	HIỂU
	VẬN 
DỤNG
	Vận dụng

cao
	

	1
	Xây dựng gia đình văn hóa
	2
                1
	1
           1
	1
           2
	
	4
       4

	2
	Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	1
       0.5
	
	
	
	1
     0.5

	3
	Tự tin
	1
        0.5
	
	1
           2
	1
               3
	4
   5.5

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4
          2
20%
	1
          1
10%
	1

            4
20%
	1

              3

30%
	7

      10

100%
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Đề 2
I. Trắc nghiệm (  2 điểm )

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A - D 
	B
	C
	D


Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

II. Tự luận ( 7 điểm)

	Câu 1: 3 điểm
	 - Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ

- Thực hiện KHHGĐ

- Đoàn kết với hàng xóm láng giềng.

- Hoàn thành nghĩa vụ công dân.

- Nêu lên được những việc làm để góp phần xây dựng gia đình mình trở thành gia đình văn hóa.
VD: - Chăm ngoan học giỏi.

- Kính trọng ông bà cha mẹ

- Thương yêu anh chị em

- Không đua đòi ăn chơi

- Không làm điều gì làm tổn hại đến danh dự gia đình…..
	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

2 điểm

	Câu 2: 2 điểm
	- Chủ động, tự giác trong học tập và tham gia các hoạt động tập thể.

- Khắc phục tính rụt rè, tự ti ba phải, dựa dẫm……….
	1 điểm

1 điểm



	Câu 3: 3 điểm
	Học sinh có nhiều cách nhận xét khác nhau nhưng cần nêu được nội dung sau: 

- Hành động của Hân chứng tỏ Hân là người không có sự tự tin, không tin tưởng vào sức học và khả năng của mình
- Nếu em là Hân em sẽ ôn tập nghiêm túc, tự tin vào năng lực học của bản thân và làm bài nghiêm túc.
	1 điểm
2 điểm
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Đề 1
I. Trắc nghiệm ( 2 điểm )  Viết ra giấy kiểm tra chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng.
Câu 1 : Hành vi nào sau đây góp phần xây dựng gia đình văn hóa?  (0.5 điểm)
	A. Tìm cách che giấu tội phạm.
	B. Con giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà.

	C. Mọi người trong gia đình đánh cãi nhau
	C. Con cãi lại ông bà cha mẹ


Câu 2 : Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây về gia đình văn hóa?(0.5 điểm)
A. Mỗi người trong gia đình cần hoàn thành tốt công việc của mình.

B. Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc.

C. Không cần có sự phân công chặt chẽ công việc trong gia đình.

D. Gia đình có hai con ngoan ngoãn, học giỏi, sống đoàn kết với láng giềng.

Câu 3 : Hành vi nào sau đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống 
của gia đình, dòng họ? (0.5 điểm)
A. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.

B. Gia đình, dòng họ nào cũng có truyền thống tốt đẹp.

C. Không cần giữ gìn truyền thống, vì đó là những gì lạc hậu.

D. Truyền thống của gia đình chỉ cần biết là đủ, không cần học hỏi và cải tiến.

Câu 4 : Biển hiện nào sau đây nói lên tính tự tin? (0.5 điểm)
A. Người tự tin không cần hợp tác với ai.

B. Người tự tin luôn đánh giá cao bản thân của mình lên.

C. Người tự tin là người biết tự giải quyết lấy công việc của mình.

D. Người tự tin cần phải a dua, dựa dẫm, ba phải cùng với người khác.

II. Tự luận ( 8 điểm )

Câu 1 : Thế nào là giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ? (1 điểm)

Giả sử gia đình em có nghề đúc đồng, em cần phải làm gì để phát huy truyền thống đó ?( 2 điểm)
Câu 2 : Vì sao trong cuộc sống chúng ta cần phải có sự tự tin? ( 2 điểm )

Câu 3 :  Bài tập tình huống : Giờ kiểm tra toán, cả lớp đang chăm chú làm bài. Hân làm xong bài, nhìn sang bên trái, thấy đáp số của Hoàng khác đáp số của mình, Hân vội vàng sửa lại bài. Sau đó, Hân quay sang phải, thấy Tuấn làm khác mình, Hân cuống lên định chép. Vừa lúc đó, cô giáo nhắc cả lớp nộp bài.

Em hãy nhận xét hành vi trên của Hân. Nếu em là Hân em sẽ làm như thế nào? (3 điểm)

Chúc các em làm bài đạt kết quả tốt!
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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

1.Kiến thức

- Củng cố kiến thức đã học cho học sinh cho học sinh: Xây dựng gia đình văn hóa ; Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; Tự tin.

2.Kĩ năng

- Rèn kĩ năng làm bài cho học sinh. 

3.Thái độ.

- Hình thành ở học sinh thái độ sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực đạo đức 

và xã hội.
II. MA TRẬN ĐỀ

	STT
	NỘI DUNG
	CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
	ĐIỂM

	
	
	BIẾT
	HIỂU
	VẬN 
DỤNG
	Vận dụng

cao
	

	1
	Xây dựng gia đình văn hóa
	2
              1
	
	
	
	2

1

	2
	Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
	1
0.5
	1

                             1
	1

            2
	
	3

     3.5

	3
	Tự tin
	1
0.5
	1
           2
	
	1
               3
	3

   5.5

	Tổng số câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	4
          2
20%
	2
           3
30%
	1

            2
20%
	1

              3

30%
	7

      10

100%
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Đề 1
II. Trắc nghiệm (  2 điểm )

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	B
	A - D
	B
	C


Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm

II. Tự luận ( 7 điểm)

	Câu 1: 3 điểm
	 Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của

 gia đình, dòng họ là :

· Bảo vệ. 

· Tiếp nối.

· Phát triển.  

· Làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp vốn có của gia đình, dòng họ.  (0.25 điểm)

- Nêu lên được những việc làm để phát huy truyền thống của gia đình : Học làm và phát triển nghề đúc đồng, tự hào về truyền thống đó.


	0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

0.25 điểm

2 điểm

	Câu 2: 2 điểm
	- Trong cuộc sống cần phải có sự tự tin vì:

+ Tự tin giúp con người thêm sức mạnh, nghị lực và sáng tạo để làm nên sự nghiệp lớn.
+ Giúp con người vượt qua được khó khăn thử thách

+ Giúp con người có thể tự khẳng định mình
+ Nếu không có tự tin con người sẽ trở nên nhỏ bé và yếu đuối. 
	0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm



	Câu 3: 3 điểm
	Học sinh có nhiều cách nhận xét khác nhau nhưng cần nêu được nội dung sau: 

- Hành động của Hân chứng tỏ Hân là người không có sự tự tin, không tin tưởng vào sức học và khả năng của mình
- Nếu em là Hân em sẽ ôn tập nghiêm túc, tự tin vào năng lực học của bản thân và làm bài nghiêm túc.
	1 điểm
2 điểm
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